
Stt SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm môn 

Nghe
Ghi chú

1 T17005 Trần Nguyễn Ân 18/01/2001 Cần Thơ 345

2 T17018 Trần Khánh Duy 15/05/2001 Bạc Liêu 325

3 T17019 Lê Nguyễn Ngọc Duyên 27/07/2000 Cần Thơ 325

4 T17032 Trần Thị Thúy Hằng 17/09/1997 An Giang 335

5 T17035 Đỗ Minh Hiển 24/04/2003 Bạc Liêu 365

6 T17040 Nguyễn Hải Hồ 07/11/1997 An Giang 230

7 T17041 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/2001 Bến Tre 355

8 T17047 Trần Thị Mai Hương 23/02/2000 Cần Thơ 395

9 T17050 Nguyễn Thúy Kiều 15/10/2001 Cà Mau 410

10 T17051 Nguyễn Thị Thiên Kim 15/07/2001 Sóc Trăng 420

11 T17052 Đỗ Minh Khang 19/11/2001 Sóc Trăng 335

12 T17057 Nguyễn Đức Khôi 17/09/2000 Vĩnh Long 375

13 T17059 Đinh Trần Gia Linh 28/05/2001 Cần Thơ 285

14 T17061 Huỳnh Thanh Lộc 25/02/2001 An Giang 325

15 T17062 Huỳnh Minh Lợi 25/03/1997 An Giang 340

16 T17066 Lâm Nhựt Minh 25/05/2001 Sóc Trăng 225
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17 T17072 Châu Trọng Nhân 04/03/2002 Cà Mau 315

18 T17073 Tạ Đinh Bảo Nhân 19/12/2002 Cần Thơ 290

19 T17090 Trần Hoàng Minh Tâm 29/06/2001 Cần Thơ 225

20 T17102 Phan Phú Thịnh 07/06/2002 Cà Mau 245

21 T17107 Phan Văn Việt 02/09/2001 Cần Thơ 285

Danh sách: 21 thí sinh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2023
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